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_ QUYÊTĐỊNH _
Ban hành Quy định hỗ trọ-, cho vay U’U đãi và hỗ trợ lãi vay vốn 

cửa Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẲK LẲK
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sổ 16/TTr- 
SKHCN ngày 24/02/2017.
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QUY ĐỊNH
Hô trọ-, cho vay ưu đãi và hỗ trọ' lãi vay vốn 

cửa Quỹ Phát triền khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk 
(Ban hành kèm theo Ouyết định sổ : 0$ /2017/QĐ-ỪBND n*ày Oj A3/2017 

của Uỷ ban nhân dân tinh Đắk Lắk)

Chương I
QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
, Qụy đinh này quy định việc hỗ trợ, cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi vay bằng 

đông Việt Nam của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk (sau đây 
viêt tăt là Quỹ| đối vó-i các nhiệm vụ, đề tài, dự án (sau đây viết tắt là dự án) nham 
ho tiợ, thúc đây phát triên khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ- đổi 
mới cải tiên công nghệ và phát triển ứng dụng cong nghẹ cao, sản xuat san pham 
công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 2. Đối tượng, nguyên tắc hỗ trợ, cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi vay
1. Đối tưọng
Đoi tượng la cac cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan thực hiện dự án khoa 

học và công nghệ phục vụ phát triển ldnh tế - xã hội của tỉnh. Trưòng hợp đặc biệt 
thực hiện theo chỉ đạo bằng văn bản của Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh.

2. Nguyên tắc chung
 ̂ a) Đơn VỊ, ca nhân vay vôn phải đảm bảo đủ năng lực chuyên môn và điều kiện 

cơ sở vật chât -  kỳ thuật phù họp với từng loại nhiệm vụ khoa học và còno nơhẹ* 
To chưc đe xuat nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải là tổ chức khoa học và công 
nghệ hoặc doanh nghiệp khoa học công nghệ.

b) Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tài trợ vay vốn không 
đựợc trung lap VƠI cac nhiẹm vụ khoa học và công nghệ đã hoặc đang được thực 
hiện bằng nguồn ngân sách Nhà nước.

, c) Đ°i với các doanh nghiệp: phải có Quỹ phát triển khoa học và công nghê 
của doanh nghiệp.

d) Ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện chung, tương ứng với từng hình 
thức ưu đãi, tô chức, cá nhân thực hiện dự án phải đáp ứng các điều kiên cu thể 
khác cho đầy đủ.

3. Cac dự an đuợc hưởng các hình thức ưu đãi từ Quỹ bao gồm hỗ trợ vay 
vôn và 1™ trợ lãi vay vốn phải thực hiện theo quy định cụ thể đối vó-i tùn0 hình 
thức ưu đãi. Jrưòng họp được hưởng đồng thời 02 hình thức ưu đãi thì phai thỏa 
mãn điêu kiện cả 02 hình thức đó nhưng chỉ lập chung 01 hồ sơ, thẩm đinh 01 lan 
và thực hiện bằng 01 họp đồng.

Điều 3. Giải thích từ n g ữ ^



Trons Quy định nà\ các từ naữ dưó'1 đây được hiêu như sau:
1. Ho tro- là hình thức hồ trợ lvhông hoàn lại một phần hoặc toàn bô chi phí

hồ trợ cho thực hiên của dự' án.  ̂ ,
2. Hỗ 'trợ lãi ray rốn là hình thức hồ trợ một phần hoặc toàn bộ số jậi tiên

vay ngan hang đâ: được ngân hàng cho vay vốn để thực hiện dự án được Hội đông 
Ouan lý Quỹ phê duyệt hô trọ-. x _

'  3. Ho trợ rà cho vay ưu đài la hình thức hồ trợ không hoàn lạijr>ộtphần chi
phí cua dự án. phần nhu cầu vốn còn lại của dự án được cho vay VƠI lãi suat ưu đai.

4. Lài suất, ưu đãi là lãi suất cho vay theo quyết định của ủy ban nhân dân 
tỉnh Đắk Lắk trên cơ sỏ- đề xuất của Cơ quan điều hành Quỹ.

s. Chủ đầu tư dự án là tô chức, cá nhân lập và tnên khai thục lìiẹn dự an.
6. Cơ cấu lọi thời gian trà nợ là việc bên cho vay điều chỉnh kỳ hạn trả nọ-, 

eia hạn nợ vay đối với các khoản nọ- vay của bên vay theo hai phương thức sau:
- Điều cluríh kj’ hạn tra nợ là việc bên cho vay châp nhận thay đôi ky hạn tra 

nọ- 2ổc và/hoặc lặi trong phạm vi thời gian cho vay đã thỏa thuận truớc đo trong 
họp"đồng tín dụng mà kỳ hạn cuối cùng không thay đôi. ^

' - Gia hạn nợ vay là việc bên cho vay chấp nhận kéo dài thêm một khoảng
thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi vượt quá thời hạn cho vay đã thoa thuạn trưoc đo
trons hợp đồng tín dụng.  ̂  ̂ .

~ 7 . Mức chò vay tổi đa là mức dư nọ- vay tối đa được duy trì^trong một thời 
hạn nhất định mà hên vay và bên cho vay đã thỏa thuận trong hợp đông tin dụng. ^

' 8. Khả nănạ tài chính của bên vay là khả năng về vốn, tài sản của bên vay đê
đảm bảo hoạt động thường xuyên và thực hiện các nghĩa vụ thanh toan. ^

9 Vốn chứ sở hữu là tất cả tài sản thuộc quyên sỏ' hữu cua chu đau tu, bao 
ơồm vốn bằng tiền, nhà xưởng, máy móc - thiết bị, nguyên vật liệu, các trái quyên.

10. Các thuật ngữ liên quan đến công nghệ đưọ'C hiếu theo quy định của Luật 
Khoa học va Công nghệ, Luật Chuyển giao cong nghệ và Luật Công nghệcao. Các 
thuật ngữ khác không giải thích tại Quy định này đưọ-c hiêu theo quy định cua bọ 
Luật Dan sự, Luật Các tổ chức tín dụng và các luật liên quan khác.

Chưong II
QUY ĐỊNH HỒ TRỢ

Điều 4. Điều kiện hỗ trợ
1. Tổ chức! cá nhân phải đáp ứng các Khoản 1, 2 và 4 Điêu 11 quy định này.
2. Chủ đầu tư dự án phải có khả năng tài chính đầy đủ thực hiện dự án cùng

với vốn của Quỹ hỗ trợ hoặc cho vay ưu đãi. ^
3. Sử dụng vốn hỗ trợ đúng mục đích đã thỏa thuận trong Hợp đồng hồ trọ-;
4. Trườn ơ họ-p sử dụng vốn không đúng mục đích hoặc dự án không đạt mục 

tiêu đề ra không,thực hiện đúng tiến độ do yếụ tố chủ quan của chủ dự án thì phải 
hoan lại von cho Quỹ. Quá thơi hạn hoàn vốn do Quỹ quy định mà chủ dự án 
khônơ hoàn lại vôn, Quỹ báo cáo Hội đông Quản lý Quỹ xem xét, co the lchoi kiẹn 
ra tòa.^.



Điêu 5. Nguyên tắc hỗ trợ
 ̂ Việc hồ trợ áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy định 

này. Việc hồ trợ thực hiện bàng Họp đồng hỗ trợ sau khi Hội đồng Quản ly Quv có 
quyết định hồ trợ. . ' . '

Điều 6. Nội đung và mức hỗ trọ’
1. Nội dung

 ̂ Các nội dung hỗ trọ;phải phù họp với quy định hiện hành của Nhà nước và 
của Tỉnh tại thò'i diêm quyết định hỗ trợ.

2. Mức hỗ trợ
Hội đồng thẩm định hồ sơ đề xuất mức hỗ trợ để Cơ quan điều hành Quỹ 

trình Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định. Mức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng Quản ly 
Quỹ quyết định theo nguyên tắc:

- Không quá 01 (một) tỷ đồng cho một dự án.
- Tổng kinh phí hỗ trợ không hoàn lại của các dự án không vượt quá 20% vốn

hoạt động của Quỹ và không vượt quá phần vốn bổ sung cho Quy hàng năm theo quy 
định.

Điều 7. Thời gian hỗ trợ
. Thời gian hỗ trợ cho từng dự án do Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định dựa 

trên đê nghị của Hội đồng thẩm định và Cơ quan đieu hành Quy tham mưu' nhưncT 
tôi đa không quá 60 (sáu mươi) tháng. ’ °

Điều 8. Thẩm quyền quyết định việc hỗ trọ-
Căn cứ kêt quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và đề xuất của Cơ quan 

điêu hành Quỹ:
, -,H0i đồng Quản lý Quỹ quyết định mức hỗ trợ trên 400 (bốn trăm) triêu

đông đên 01 (một) tỷ cho một nhiệm vụ, dự án;
, • Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định mức hỗ trợ không quá 400

(bon trăm) triệu đồng cho một dự án.
Điều 9. Trình tự thực hiện hỗ trọ’
Thực hiện như trình tự vay vổn quy định tại Điều 17 Quy định này.
Điều 10. Thực hiện giải ngân

R 1 ■ Sau khi bên nhận hỗ trợ hoàn tất thủ tục ký Hợp đồng hỗ trợ và Giấy nhận 
ho trợ, Cơ quan điêu hành Quỹ tiên hành giải ngân khi bên vay cung cấp các tài 
liệu có liên quan.

2. Số lần giải ngân
, a) Đổi với dự án được hỗ trợ không quá 400 triệu đồng: giải ngân hai lần 

lần thứ nhất không quá 70% vốn hỗ trợ, lần còn lại được giải ngân sau khi nghiêm 
thu dự án. '

 ̂ b) Đối với dự án được hỗ trợ trên 400 triệu đồng: giải ngân theo tiến độ thực 
hiện dự án nhưng không quá 3 lần, hai lần đầu không quá 80% vốn hỗ trợ phẩn 
còn lại sau khi nghiệm thu dự án.

3. Việc giải ngân đợt cuối được căn cứ vào kết luận của Hội đồng nơhiêm
thu dự án .^ . ' c



4 Cơ quan điêu hanh Quỹ tiến hanh giai ngân số tiền hồ trợ theo quy định 
cụ thê tại Quvết định hồ trợ \ à Họp đỏng hỏ trọ.  ̂ ^

5. Tiền hồ trọ' được chuyển kịp thời cho đơn vị nhận hồ trợ theo tiên độ sử 
dụng tiền hồ trợ được quy định trong Quyêt định hô trợ. •

Chương IĨI
QUY ĐỊNH CHO VAY ƯU ĐÃI

Điều 11. Điều kiện cho vay ưu đãi
1. Tổ chức, cá nhân vay xốn phải có năng lực pháp luật dân sự,̂  năng lực 

hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật và phai 
thỏa mãn các nguyên tắc tại Khoản 2 Điều 2 Quy định này.  ̂  ̂ ^

2. Dự án~pl)ải khả thi, đảm bảo khả năng hoàn trả nợ vay (cả gốc và mi), được 
thẩm định, trình duyệt theo quy định và được Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt. ^

3 Chủ đầu tư dự án phải có khả năng tài chính đảm bảo thực hiện được tôi
thiểu 30% giá trị dự án. _ , , ,

4 Tùy theo tính chất của dự án, việc cho vay ưu đãi được Hội đông Quan ly 
Quỹ xet duyệt, lựa chọn công khai, dựa trên tiêu chí do Hội đồng Quản lý Quỹ ban 
hành và được thực hiện bằng họp đồng tín dụng sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ xét
duyệt và có quyết định phê duyệt cho vay. , i ,

' 5 . Căn cứ vào năng lực công nghệ, nghiên cứu ứng dụng và họp đông san 
phẩm đã có.

Điều 12. Nguyên tắc cho vay ưu đãi . . , ,
l Việc cho vay chỉ đưọ'c thực hiện đối với các dự án khả thi, đảm bảo thu 

hồi vốn và phù họp với mục đích của Quỹ.
2. Tổ chức, cá nhân vay vốn phải tuân thủ các quy đinh sau: ^
a) Sử dụnơ vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đông tín dụng.
b) Cam kết hoàn trả nợ sốc và lãi vôn vay đúng thời hạn đã thoa thuạn trong

họp đồng tin dụng, trường hợp" bên vay không thể trả nợ đúng hạn do nguyên nhân 
khach quan thì phai có văn bản để nghị gia hạn thời gian trả nợ vay.  ̂ ^

c) Phải thiết lập và cung cấp đầy đủ hô SO' vay vôn theo hưóng dân cua Quy.
d) Phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, tính chính xác, tính trung thục 

của các thông tin' tài liệu cung cấp trong hồ sơ tín dụng.
Điều 13. Nội dung và mức cho vay ưu đãi

1. Nội dung cho vay ưu đãi
Quỹ chỉ cho vay để mua trang thiết bị, công nghệ, nguyên liệu, năng lượng 

phục vụ sản xuất. Tuyệt đối không được sử dụng nguồn vôn của Quỹ đê xây dựng 
hạ tầng và công trình gắn với hạ tầng, dùng đê trả chi phí nhân công và các khoan 
thuế, nghĩa vụ vợi Nhà nước. , _

a) Các nội dung chi phí sau đây được xem xét cho vay không lãi suât: Chi 
phí mua thiết bị pông nghệ chu yếu, thiêt bị trực tiêp phục vụ làm ra san phani cua 
dự án; chi phí mua và chuyển giao công nghệ; nguyên vật liệu phục vụ vận hành 
thử dâv chuyền công nghệ, sản xuất thử nghiệm.y.



b) Các nội dung chi phí sau đây đưọ'C xem xét cho vay ưu đãi: Chi phí mua 
máy móc thiêt bị phụ trợ. chi phí nguyên vật ỉiệu cho sản xuất thương mại. chi phí 
năng ỉượng. Các chi phí này phải là chi phí trực tiếp cho sản phẩm của dự án. *

2. Mức cho vav ưu đãi .
Mức cho vay tối đa của một dự án là 70% tổng vốn đầu tư của dự án nhưns 

khônơ vưọt quá 03 (ba) tỷ đôna.
Điều 14. Lãi suất cho vay ưu đãi

_ Mức lãi suất cho vaỵ ưu đãi do Hội đồng Quản lý Quỹ trình UBND tỉnh 
quyết định trên cơ sỏ' đề xuất của Cơ quan điều hành Quỹ.

Điều 15. Thòi hạn cho vay ưu đãi
1. Thời hạn cho vay (bao gồm thời gian ân hạn và trả nợ gốc) căn cứ vào:
a) Khả năng huy động những nguồn trả nợ của bên vay.
b) Thời hạn thu hồi vốn vay.
2. Thời gian ân hạn trả nợ gốc được tính kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
3. Thời gian cho vay của dự án tối đa không quá 60 tháng, trong đó thời gian 

ân hạn không quá 12 tháng.
4. Việc áp dụng thời hạn cho vay ưu đãi đối với tùng dự án do Hội đồng Quản lý 

Quỹ quyêt định dựa trên đề nghị của Cơ quan điều hành Quỹ và Hội đồng thẩm định.
Điều 16. Thấm quyền quyết định cho vay ưu đãi
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và đề xuất của Cơ quan 

điêu hành Quỹ:
, - Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định cho vay đối với mức vay từ 02 (hai) tỷ

đông đên 03 (ba) tỷ đông.
- Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định cho vay đối với mức vay 

không quá 02 (hai) tỷ đông.
Điều 17. Trình tự thực hiện cho vay ưu đãi
, 1 ■ Khi có nhu cầu vay vốn, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ, tài liệu chứng minh 

đủ điêu kiện vay ưu đãi cho cơ quan điều hành Quỹ, bao gồm:
a) Giấy đề nghị vay vốn:
b) Tài liệu chứng minh năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự 

trách nhiệm dân sự của bên vay vốn:
_, - Đối với pháp nhân: Quyết định thành lập (nếu pháp luật quy định phải có);

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép hanh nghề (nếu pháp luật quy 
đinh phải có); Điêu lệ tô chức và hoạt động; Quyêt định bổ nhiệm người điều hành 
kế toán trưởng; Nghị quyết Hội đồng quản trị giao quyền cho Giám đốc ký ket cac 
tài liệu, thủ tục liên quan đến vay vốn, thế chấp tài san.

- Đôi với cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân và hộ 
khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế thu nhập ca nhan.

 ̂ - Chủ dự án vay vốn từ lần thứ 2 trở đi không phải gửi các tài liệu trên
trường họp có sự thay đổi thì bổ sung tài liệu thay đ ổ i ^  ’



Báo cáo 
của doanh nghiệp 

- Văn bản X

c) Các tài liệu vê báo cáo tỉnh hình sản xuât kinh doanh \a  kha nang tai chinh 
(chì áp dụns đổi vjới tô chức) cua 02 năm gần nhất (trường hợỊ) hoạt động dưới 02 (
năm thì báo cao từ (vhi hoạt độns. cho đên thò’1 đicm đe nghị va) von), bao gom.

- Bans cân dĩối kế toán; ■
- Báo cáo két quả kinh doanh:
- Thuyết minh báo cáo tài chính;
- Báo cáo lựu chuyên tiền tệ;  ̂ ;
- Biên bản góp vôn điêu lệ (đôi với công ty TNHH, co phan), Quyet đinh 

ơiao vổn (đối vó'i doanh nơhiệp đu'Ọ’c Nhà nước giao vôn);
~ ■ tình hình trích lập, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ

năm gần nhất;
ác nhận nẹhĩa vụ thuê 02 năm gân nhât.

2. Cơ quan điều hành Quỹ
a) Tiếp nhập, kiểm tra hồ sơ vay vốn theo quy định;
b) Thành lập Hội đồng, tổ chức thẩm định; ^
c) Trình Chd tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hoặc Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt.
3. Hội đồng thẩm định
a) Tổ chửcịhọp, xem xét, đánh giá tính khả thi, hiệu quả cua dự an, phương 

án vay vốn. khả nkng hoàn trả nợ vay của chủ đầu tư, báo cáo kết quả thâm định;
b) Đề xuất pụ thể chế độ cho vay
4. Cơ quan điều hành Quỹ ^
a) Trên cơ sở báo cáo của Hội đông thâm định, Cơ quan điêu hanh Quy 

xem xét trình Chp tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hoặc Hội đồng Quản lý Quỹ quyêt
định phê duyệt cho vay. ' ' , ^

b) Ký kếị Họp đồng tín dụng với bên vay vốn; Giây nhận nợ và tiên hành
giải ngân theo tiếp độ dự án.  ̂ , __ _
~ ^Hồ sơ làm cơ sở ký họp đồng vay vốn bao gồm: Quyết định thành lập Hội 
đồnơ thẩm định \Jà báo cáo thẩm định cho vay; Quyêt định cho vay kèm theo dự án 
vay vốn.

Điều 18. Thực hiện giải ngân
1. Sau khi ben vay hoàn tất thủ tục ký hợp đồng tín dụng và giấy nhận nợ,

Cơ quan điều hành Quỹ tiến hành giải ngân khi bên vay vôn xuât trình được các tài 
liệu chứng minh yề việc sử dụng vôn vay:  ̂  ̂ ^

- Hồ SO’ thaph toán mua máy móc, thiết bị hoặc nhận chuyên giao công nghẹ;
- Hồ sơ thậnh toán sản xuất thử nghiệm. ^
2. Vốn vay sẽ được giải ngân theo tiến độ sử dụng vốn được quy định trong 

Quyết định cho 'vay Việc giải ngân giữa kỳ được căn cứ kết quả kiểm tra của Cơ 
quan điểu hành Quỹ hoặc kết luận của Hội đồng giám định thực hiện dự án (trong 
tarơnơ họp phải giám định theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ). 
Việc ơiải ngân đọt cuối đưọ'c căn cứ vào kết luận của Hội đông nghiệm thu dự án.

3. Số tiền! giải ngân phải nằm trong hạn mức cho vay được ký trong hợp 
đồnơ tín dụnơ và phù họp vói bảng phân khai chi tiêt kê hoạch sử dụng vôn.^_



móc thiết bị, dịch VỊJ,...) theo văn bản bên vay vốn đề nghị Cơ quần điều hành Quv. ’
, 4 5- Đôi với trườnễ họp bên vay tự thực hiện, đã dùng vốn tự có hoặc nguồn vốn

khac^thanh toán trước: sau khi ký họp đồng tín dụng, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ
chuyên vôn cho bên vay sau khi bên vay cung cấp đầy đủ chứng từ họp pháp, hop lê 
theo quy định. ^

Điều 19. Trả nợ gốc và lãi vốn vay
Cơ quan điêu hành Quỹ và bên vay thỏa thuận về việc trả nợ ơốc và lãi vốn 

vay trong họp đồng tín dụng như sau: '
, {■ Các kỳ h?n trả n9' gốc; các kỳ hạn trả lãi vốn vay cùng với kỳ han trả nơ

gôc hoặc theo kỳ hạn riêng bằng các hình thức thích hợp, phù hợp với quy đ nh cua 
pháp luật.

2 -™  đ¥  kỳ hạn trả nP ỗốc h?ặc lãi, nếu bên vay không trả nợ đúng hạn và 
không^được điêu chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi hoặc không được gia han nơ ƠQC 
hoặc lãi, thì Cơ quan điêu hành Quỹ chuyển sổ dư nợ sang nợ quả hạn. c

3. Bên vay có thể trả nợ gốc và lãi vay trước kỳ hạn trả nợ ghi trong hon 
đông tín dụng. & ^

Điều 20. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nọ- vay ưu đãi
, Ẳ Tốị thiểu °  Ị (mỸt) thánể trước ngày tới hạn, nểù bên vay nhận thấy không

thầ tri u ĩ  dúng hạ?,the° lịch trả nợ đã ca™ kết trong Hợp đồng tin dụng do nguyên 
nhân khách quan thì bên vay phải có văn bản đề nghị điêu chỉnh hoặc gia hạn thời 
gian trả nọ' vay gửi cho Cơ quan điều hành Quv.

Tiường họp bên vay không có khả năng trả nợ đúng kỳ han nơ oốc 
và/hoặc lãi vôn vay trong phạm vi thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đorm 
tm dụng va Cơ quan điêu hành Quỹ đánh giá có khả năng trả nợ trong kỳ han tiếp 
theo thì Cơ quan điêu hành Quỹ xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoăc lai 
von vay và sẽ kỷ phụ lục họp đông để điều chỉnh kỳ hạn trả nợ vay '

, Trường hợp bên vay không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoăc lãi vốn vay 
úng thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và cỡ  quan đieu

hànhL?Uỹ đánh giá bên,vay có khả nanỗ trả nợ trong một khoản thời gian nhắt đinh 
;Laathờ‘ ^  cỊ10 vay> ,thì Cơ qnan điều hành Quỹ trình Chủ tịch Hội đồng Quản ly
QuUĩ qUCêt:định ch° gia hạn nợ với thời gian Phù h(?p với nguồn trả nợ của bên vay 
nhưng thời gian gia hạn không vượt qua thời hạn cho vay tối đa của tưng loai dư 
án. ® • •

4- Trong trường họp không được chấp thuận việc điều chỉnh, gia hạn trả nợ vay 
Cơ quan điêu hành Quỹ sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho bên vay đồnơ thơi thưc 
hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi nợ theo quy định. & '

Điều 21. Miễn, giảm lãi suất cho vay ưu đãi
Việc miên, giảm lãi suất cho vay được thực hiện trong các trườnơ hợp sau đây

A T Dy  án Phải nỗù'ng triển khai hoặc không đạt kết quả theo dự kiến do 
nguyên nhân khách quan (chủ dự án bị chết hoặc mat tích, công trình nơhiên cưu bi 
ảnh hưcmg bỏ'i thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, tổ chức bị phá sản °



2. Bên vav bị tổn thất về tài sản có liên quan đến vốn vay do nguyên nhân 
khách quan dần đến khó khăn về tài chính, không đảm bảo khả năng trả lãi vay.

3. Việc miễn, siam đưọ'c thực hiện theo quy định quân lý rủi ro.
Điều 22. Chuyến I1Ọ'quá hạn
1. Ngay sau khi đến kỳ han tra nợ 2ổc và không được gia hạn thòi gian trả nợ 

gốc \ à'hoặc lãi mà không đưọ'c CO' cẩu lại thòi gian trả nọ' thì Co’ quan điêu hành Quỹ 
tự động cho chuvên toàn bộ dư nọ sang quá hạn và áp dụng lãi suât nợ quá hạn quy 
định tại Điều 23 quy định này. lập thông báo nợ quá hạn gửi cho bên vay.

2. Đối vó'i trưòng họp bên vay đã gửi văn bản đê nghị điêu chỉnh kỳ hạn trả nợ 
và đang trong thời gian xem xét giải quyết, thì tạm hoãn chuyên nợ quá hạn cho đên 
khi có kết quả giải quvết của Cơ quan điêu hành Quỹ. nhưng không quá 60 ngày.

3. Cơ quan điều hành Quỹ đôn đốc yêu cầu bên vay có các biện pháp huy 
động nguồn vốn để trả nợ cho Quỹ. Nêu bên vav cô tình trì hoãn, không trả nợ thì 
Cơ quan điều hành Quỹ báo cáo Hội đông Quản lý Quỹ xem xét, có thê lập hô SO' 
khỏi kiện bên vay ra Tòa án để xử lý, trong thời hạn 01 năm tính từ ngày phải hoàn 
trả nọ' vay đưọ'c ghi trone Họp đông tín dụng.

Điều 23. Áp dụng lãi suất đối vói nọ' quá hạn
1. Trường họp khoản vav bị chuyển sang nợ quá hạn. Cơ quan điều hành 

Quỹ áp dụng lãi suất nợ quá hạn.
2. Đối với dư nợ quá hạn chuyển theo Khoản 1, Điều 22 quy định này chỉ áp 

dụng lãi suất nọ' quá hạn đối với phần dư nợ gốc của kỳ hạn mà bên vay không trả 
đúng hạn.

3. Lãi suất nợ quá hạn bàng 150% lãi suất cho vay trung hạn của Quỹ.
Điều 24. Kiểm tra, giám sát và xử lý vốn vay ưu đãi
1. Kiểm tra, giám sát vốn vay
Quỹ có quyền kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vôn vay và trả 

nợ của tổ chức, cá nhân, nhằm đôn đốc thực hiện đúng và đủ những cam kêt đã 
thỏa thuận trong Họp đồng tín dụng:

a) Kiểm tra trước khi cho vay: Là việc thẩm định các điều kiện vay vốn theo 
quy định;

b) Kiểm tra trong khi cho vay: Là việc kiểm tra tính đầy đủ, họp pháp, họp 
lệ của dự án vay vốn, hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vôn và các yêu tô khác,...

c) Kiểm tra sau khi cho vay: Sau khi giải ngân, Cơ quan điều hành Quỹ tiến 
hành kiểm tra việc sử dụng vôn vay. Nội dung kiêm tra:

- Kiểm tra việc sử dụng vốn vay theo mục đích đã ghi trong Họp đồng tín dụng;
- Kiểm tra,biên pháp tổ chức triển khai và tiến độ thực hiện dự án; đánh giá 

hiệu quả của dự ận;
- Kiểm trâ  nguồn thu nhập của tổ chức, cá nhân vay; phân tích báo cáo tài 

chính doanh nghiệp; đánh giá tiến độ và khả năng trả nợ;
- Kiểm tra mức độ thiệt hại của dự án của bên vay khi xảy ra rủi ro bất khả 

kháng (bão, lũ lụt, cháv nổ, dịch bệnh...).
2, Xử lý vốn vay



Căn cứ vào két qua kiêm tra và tùy theo mức độ vi phạm của bên vay quvết 
định xử lý như sau: '

a) Tạm ngung cho vay: Trong trưòng họp bên vay sử dụng vốn vav sai rnục
đích, cung cấp thôns tin sai sự thật; . .' ^  ̂ '

b) Chain dut cho vay: Trọng các trường hợp bên vav vi phạm Hợp đồnơ tín
dụng, cam kêt nhưng không khăc phục, sửa chữa; bên vay ngưnơ sản xuất ccT thể 
dan đen pha san; quá trình tô chức lại sản xuât không xác định đưọ'c n°ư'ò'i chịu 
trách nhiệm chính trước pháp luật về quan hệ vay vốn và trả nợ; ' ~

c) Khởi kiện trước pháp luật trong các trường họp sau:
- Bên vay vi phạm Họp đồng tín dụng đã được thông báo bàng văn bản 

nhưng không khắc phục;
- Bên vay có nợ quá hạn do nguyên nhân chủ quan nhưng không có biện 

pháp khả thi để trả nợ;
- Bên vay có năng lực tài chính để trả nợ nhưng cố tình trốn tránh trả nơ theo 

thỏa thuận;
- Bên vay có hành vi lừa đảo, gian lận;
- Các vi phạm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 25. Các trường họp đặc biệt

 ̂ T Tiong quá trình sử dụng vôn vay để thực hiện dự án, nếu gặp phải sự cố 
rui ro bat thường như thiên tai, hỏa hoạn... bên vay phải kịp thời báo cáo Cơ quan 
điêu hành Quỹ để kiểm tra, xử lý theo quy định.

 ̂ 2. Các dự án đã được cho vay không đúng đối tượng, không đúng quy định,
khong đam bao huy động đủ các nguôn vôn, sử dụng tiền vay sai mục đích sai chế 
độ tiêu chuân quy định, Cơ quan điều hành Quỹ bao cáo Hội đồng Quản lý Quy 
quyet đinh dừng việc cho vay, thu hôi sô tiên vay sử dụng sai mục đích sai chế độ 
Chu dự an chiu cac che tai xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật

Chương IV
QUY ĐỊNH VÈ HO TRỢ LÃI VAY

Điều 26. Điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ lãi vay
1. Tô chức, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 

2 và 4 Điêu 11 quy định này. ’
, 2- Vi?c h° trỵ  lãi vay chỉ thực hiện đối với các dự án đã vay tai các ngân

hàng thương mại ở Đắk Lắk.
3. Chu dự án phải cung câp đây đủ hô sơ vay vốn đang thực hiện và tự chiu 

trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, trung thực các thông tin, tài liêu cung cap 
trong hô sơ đê nghị hỗ trợ lãi vay. '

Điều 27. Nội dung và mức hỗ trọ- lãi vay
1. Nội dung
Nội dung các khoản được xem xét hỗ trợ lãi vay như quy định tại Khoản 1 Điều

13 quy định này. Tông vốn vay được xem xét hỗ trợ lãi vay như quy đinh tai Khoản 7 
Điêu 13 quy định này.2.^  ■ “



2 Mức hồ trọ' lãi vav
Tổng mức hỗ trợ lài vay một phần hoặc toàn bộ mức lãi suất thực tê đã vay 

ngân hàng thương imại. nhưng không quá tông mức lãi suât vay quy định tại Khoản 
1 Điều 14 quv định này. '

Mức hồ trợ Ilãi vay cụ thể do Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định trên cơ sỏ' 
kết ũuả thâm định |cua Hội đồng thẩm định và đề xuất của Cơ quan điêu hành Quỹ, 
nhưng tổng mức hp trọ' lãi vay vốn không quá 300 (ba trăm) triệu đông cho môi dự 
án.

Điều 28. Thòi gian hỗ trợ lãi vay vốn
Thời gian ho trợ lãi vay vổn cho mỗi dự án tối đa không quá 60 (sáu mươi) 

tháng. Thời gian hỗ trợ cụ thể do Hội đồng Quản lý Quỹ quyêt định.
Điều 29. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ lãi vay
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và đê xuât của Cơ quan 

điều hành Quỹ:
- Hội đồng!Quản lý Quỹ quyết định mức hỗ trợ trên 200 (hai trăm) triệu 

đồng đến 300 (ba trăm) triệu đồng cho mỗi dự án;
- Chủ tịch Tịội đồng Quản lý Quỹ quyết định mức hỗ trợ không quá 200 (hai 

trăm) triệu đồng cho mỗi dự án.
Điều 30. Trình tự thực hiện hỗ trợ lãi vay
Thực hiện như trình tự vav vốn quy định tại Điều 17 Quy định này.
Điều 31. Thực hiện hỗ trọ'lãi vay
1. Sau khi hoàn tất thủ tục trả lãi cho ngân hàng, chủ dự án gửi văn bản đê 

nghị hỗ trợ lãi vay kèm chứng từ thu lãi tiền vay của ngân hàng cho vay đên Cơ 
quan điều hành Quỹ để xin hỗ trợ tiền lãi vay theo mức hỗ trợ đã được Hội đông 
Quản lý Quỹ quyêt định.

2. Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra và thực hiện hỗ trọ' lãi vay cho chủ dự án.

Chương V
TRẬCH n h iệ m  v à  q u y ề n  h ạ n  Củ a  c á c  b ê n

Điều 32. TỊ-ách nhiệm và quyền hạn của Bên vay và Bên nhận hỗ trợ
1. Trách nhiệm của bên vay và nhận hỗ trợ
a) Định kv p6 tháng và hàng năm, bên vay, nhận hồ trợ phải gửi cho Quỹ báo 

cáo tiến độ thực hiện dự án. sử dụng vốn vay và chịu trách nhiệm trước pháp luật vê 
tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung câp;

b) Thưc hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong Họp đông và các cam
kết khác;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng vốn vay và hỗ trợ;
d) Thông báo kịp thời cho Quỹ về các thay đổi chủ đầu tư, người đại diện 

họp pháp hoặc đổii tên doanh nghiệp, địa chỉ làm việc...
đ) Bên vay phải trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn theo thỏa thuận trong Họp đông 

tín dụng;



e) Khi bên vay thay đổi naưcri đại diện họp pháp của mình thì người thay thê 
phải có trách nhiệm kế thừa hoàn toàn đối với khoản nọ' gôc và lãi vay cùng những 
cam kết mà neười đại diện họp pháp trước đó đã cam kêt. *

g) Khi chuvên quyền sỏ’ hữu. chia tách, sát nhập, bên vay phải trả hết nọ' gốc và 
lãi vay cho Quỹ. Trườn2 họp chưa trả hết nợ gôc và lãi vay thì phải làm thủ tục chuyên 
nợ gốc và lãi vav cho đon vị mới nhận nếu được Quỹ đông ý băng văn bản. Đại diện 
họp pháp của bên vay mới phải nhận toàn bộ nợ gôc và lãi vay, thực hiện đây' đủ những 
điều khoan mà bên vay' cũ đã cam kêt trong Họp đông tín dụng trước đây;

h) Đối với tài sản hình thành từ vốn vay mà pháp luật có quy định phải mua 
bảo hiểm thì bên vay phải cam kết mua bảo hiểm trong suốt thời gian vay vốn khi 
tài sản đã được hình thành đưa vào sử dụng;

i) Trong trườn2 họp bên vay bị tuyên bố phá sản, việc 2Ĩải quyết nợ vay tuân 
theo Luật phá sản.

2. Quyền hạn của bên vay và nhận hỗ trợ
a) Từ chối các yêu cầu của Quỹ trái vói các quy định của Điều lệ Quỹ, các 

thỏa thuận trong Họp đồng tín dụng, Họp đồng hỗ trợ.
b) Khiếu nại, khởi kiện việc vi phạm Họp đồng tín dụng, Họp đồng hỗ trợ 

theo quy định của pháp luật.
Điều 33. Trách nhiệm và quyền hạn của Quỹ
1. Trách nhiệm của Quỹ
a) Bảo mật thông tin có liên quan đến hồ sơ của bên vay, nhận hỗ trợ;
b) Thực hiện đúng thỏa thuận trong Họp đồng tín dụng, Họp đồng hỗ trợ;
c) Hướng dẫn lập hồ sơ vay hoặc hồ trợ, giải ngân kịp thời, tuân thủ đầy đủ 

các thủ tục theo quy định hiện hành;
d) Lun giữ hồ sơ tín dụng theo quy định của pháp luật và theo đúng quy định 

về lưu trữ, bảo mật, bảo quản hồ sơ của Quỹ.
2. Quyền hạn của Quỹ
a) Yêu cầu bên vay và nhận hồ trợ cung cấp tài liệu chửng minh hồ sơ pháp 

lý của bên vay và bên nhận hỗ trợ, hồ sơ pháp lý của dự án, các báo cáo tài chính 
quý, năm, khả năng tài chính, các thông tin. cần thiết liên quan đến việc vay vốn và 
nhận hỗ trợ;

b) Từ chối yêu cầu vay vốn hoặc hỗ trợ nếu không đủ điều kiện vay vốn và 
nhận hỗ trợ; dự án vay vốn hoặc nhận hỗ trợ không có hiệu quả, không khả thi 
hoặc không phù họp vói quy định của pháp luật;

c) Kiếm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay, trả nợ vốn vay và 
lãi vay của bên vay;

d) Chấm dút việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn cả gốc và lãi trong các 
trường họp sau:

- Bên vay cung cấp thông tin sai sự thật;
- Bên vay sử dụng tiền vav sai mục đích;
- Bên vay giải thể, mất khả năng thanh toán, có quyết định của Tòa án mở 

thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản của bên vay; 3̂

J '



e) Khởi kiện hên V3V hoặc hên nhận hô ĩrợ vi phạm Họp đông tín đụng hoặc 
Họp đông hồ trọ'.

 ̂ ChưoTLgVI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Điềử khoản thỉ hành
Hội đông Quan ly Quỹ. Ban kiêm soát. Cơ quan điêu hành Quỹ và các tô 

chức, ca nhân liên quan đến hoạt động hỗ trọt cho vay vốn của Quỹ có trách nhiệm 
thực hiện đúng quy định của Quy định này.

Điều 35. Sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định
Trong quá trình thực hiện, Cơ quan điều hành Quỳ có trách nhiệm theo dõi, 

kịp thòi phát hiện những vấn đề phát sinh, báo cáo Hội đồng Quản lý Quỹ xem xét 
trình UBND tỉnh điều chỉnh, bô sung phù họp với điều kiện thực tế và quv định 
của pháp luật.

Mọi sửa đổi. bổ sung, thay thế Quy định này do UBND tỉnh quyết định.jy

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị


